
PHỤC LỤC BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BẢN ĐỒ
Dự án: Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án xây dựng công

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025
Địa điểm: Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số        /UBND ngày       /6/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành)

STT

Tờ BĐĐC khu đất tỷ lệ 1/2000 chỉnh lý năm 2025 Tờ BĐĐC TL 1/2000 đv năm 2013
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Đã thẩm định bản
đồ đợt
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Chủ quản lý, sử dụng Tờ bản

đồ
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Loại
đất

Tờ
BĐĐC Số thửa Diện tích

 (m2) Loại đất
Trích lục

Quy
hoạch
đợt 16

Quy
hoạch
điều

chỉnh

Tổng
quy

hoạch

Đợt
thẩm
định

Ngày thẩm
định

1 Ông Nguyễn Thụy Hộp và bà
Huỳnh Thị Thuý Cơ 1 191 1.017,6 20,4 20,4 ONT

+CLN 31 191 1.198 ONT+CLN BX
491278 đợt 11 23/6/2023

2 Trường THCS Hành Thịnh 1 165 10934,5 12,9 12,9 DGD 32 165 10934,5 DGD BK569181 đợt 10 13/6/2023
3 Trạm Y Tế xã Hành Thịnh 1 167 1976,6 71,1 71,1 DYT 32 167 1976,6 DYT T 00042 đợt 10 13/6/2023
4 UBND xã 1 168 4828,4 252,4 252,4 TSC 32 168 4828,4 TSC BĐ091654 đợt 10 13/6/2023
5 Bưu điện huyện Nghĩa Hành 1 173 193,3 48,3 48,3 DBV 32 173 193,3 DBV BI 110871 đợt 10 13/6/2023

6 Ông Trần Hữu Dũng 1 207 134,1 35,3 35,3 ONT
+HNK 32 207 134,1 ONT+BHK BY 304281 đợt 13 24/11/2023

7 UBND xã 1 342 42,6 2,2 2,2 DTL 32 342 42,6 DTL đợt 3 12/5/2022
Tổng cộng 19.127,1 20,4 422,2 442,6
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